NỘI DUNG ÔN TẬP HKII – MÔN SINH HỌC 6
Câu 1: Phân biệt hiện tượng thụ phấn và hiện tượng thụ tinh. Thụ phấn có quan hệ gì với thụ tinh?

Trả lời:
- Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy.
- Thụ tinh là hiện tượng tế bào sinh dục đực ( tinh trùng ) của hạt phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái ( trứng ) có trong noãn tạo thành 1 tế bào mới gọi là hợp tử .

- Thụ phấn là giai đoạn đầu tạo điều kiện cho quá trình thụ tinh. Không có thụ phấn thì không có thụ tinh.
Câu 2: Quả và hạt do bộ phận nào của hoa tạo thành? Em có biết những cây nào khi quả đã hình thành vẫn còn giữ lại một số bộ phận của hoa? Tên của bộ phận đó?

Trả lời:

- Noãn phát triển thành hạt chứa phôi.
- Bầu phát triển thành quả chứa hạt.
- Ở một số ít loài cây, ở quả vẫn còn lại dấu tích của một số bộ phận như đài, vòi nhụy. Ví dụ: quả hồng, cà chua.
Câu 3: Qủa mọng khác với quả hạch ở điểm nào? Người ta đã có những cách gì để bảo quản và chế biến các loại quả thịt?

Trả lời :
- Quả mọng toàn thịt quả. Ví dụ: quả dưa hấu, quả bầu, quả bí xanh.
- Quả hạch có hạch cứng bọc lấy hạt. Ví dụ: quả bơ , quả xoài, quả táo.
- Cách bảo quản và chế biến các loại quả thịt. Ví dụ: phơi khô, nấu với nước đường đóng hộp, chế tinh dầu, rửa sạch cho vào túi nilông để ở nhiệt độ lạnh. 

Câu 4: Tìm điểm giống nhau và khác nhau giữa hạt của cây hai lá mầm và hạt của cây một lá mầm?
- Giống nhau : 

+ Có chất dinh dưỡng dự trữ.
+ Có rễ mầm, thân mầm, chồi mầm và lá mầm.
+ Có vỏ bao bọc.
- Khác nhau:

	Hạt của cây hai lá mầm
	Hạt của cây  một lá mầm

	Chất dinh dưỡng dự trữ nằm trong  lá mầm
	Chất dinh dưỡng dự trữ nằm trong phôi nhũ

	Có 2 lá mầm
	Có 1 lá mầm

	Vỏ , phôi
	Vỏ , phôi ,phôi nhũ


Câu 5: Nêu đặc điểm chung của tảo? Vai trò của tảo?

Trả lời :

- Tảo là những thực vật bậc thấp mà cơ thể gồm một hoặc nhiều tế bào, cấu tạo rất đơn giản, có màu khác nhau, luôn luôn có chất diệp lục. Hầu hết tảo sống ở nước.
* Vai trò:

- Cung cấp ôxi và thức ăn cho các động vật ở nước.
- Làm thức ăn cho người và gia súc.
- Làm phân bón, làm thuốc, làm giấy.
- Tảo cũng có thể gây hại.                
Câu 6: Tại sao rêu ở cạn nhưng chỉ sống được ở chỗ ẩm ướt?
Trả lời :

- Vì rêu có rễ giả, thân lá chưa có mạch dẫn nên không có khả năng vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân lá nên rêu chỉ sống được ở chỗ ẩm ướt.

Câu 7: Vì sao thực vật hạt kín có thể phát triển đa dạng, phong phú như ngày nay?
Trả lời :

Thực vật hạt kín phát triển đa dạng như ngày nay vì:
- Hoa có cấu tạo, hình dạng, màu sắc khác nhau ( thích nghi với nhiều cách thụ phấn.
- Noãn được bảo vệ tốt hơn trong bầu nhụy.
- Noãn thụ tinh biến thành hạt, được bảo vệ trong quả.
- Cơ quan sinh dưỡng phát triển và đa dạng ( cây sinh trưởng, phát triển tốt.
Câu 8: Con người sử dụng thực vật để phục vụ đời sống hằng ngày của mình như thế nào? Cho ví dụ?
Trả lời :

Thực vật nhất là thực vật hạt kín có công dụng nhiều mặt như:

- Cho gỗ dùng trong xây dựng và các ngành công nghiệp khác: gỗ lim, gỗ trắc, gỗ cao su, cọ, mây ...

- Cung cấp thức ăn cho người: lúa, ngô, khoai ...

- Dùng làm thuốc: cây tam thất, cây nhân sâm ...
Câu 9: Tại sao người ta lại nói rừng là ''lá phổi xanh'' của con người?
Trả lời :

Con người sống không thể thiếu ôxi được. Rừng nói chung và thực vật nói riêng đều là nhân tố quan trọng giúp hoạt động hô hấp diễn ra bình thường. Vì rừng hấp thu bớt cacbonic và thải ôxi cho ta nên có thể nói rừng là một lá phổi thứ hai của con người. Bên cạnh đó rừng còn giúp giữ đất tránh sạt lở đất, xây dựng vô số mạch nước ngầm, cung cấp dược liệu, thực phẩm....
DẶN DÒ: 

- Học sinh tìm hiểu thêm sách giáo viên và sắp xếp thời gian học và làm bài. 
- Không bắt buộc nộp bài làm cho giáo viên bộ môn. 

- Học sinh có khó khăn, thắc mắc cần hỗ trợ liên hệ với giáo viên bộ môn:
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